BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2016/TT-BTC ngày      tháng        năm 2016)

	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu

	I
	Lệ phí 

	1
	Lệ phí cấp giấy xác nhận chất lượng lô hàng vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu
	Đồng/lần
	
50.000 

	2
	Lệ phí công nhận lưu hành sản phẩm vật tư nuôi trồng thủy sản (Đăng ký mới/Đăng ký lại/gia hạn/thay đổi thông tin sản phẩm vật tư nuôi trồng thủy sản)
	Đồng/lần/cơ sở/sản phẩm
	50.000 

	3
	Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, kinh doanh chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản
	Đồng/cái
	50.000 

	4
	Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn; công bố hợp quy
	Đồng/sản phẩm
	50.000 

	II
	Phí 

	1
	Phí thẩm định, cấp giấy xác nhận chất lượng lô hàng vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu (không bao gồm việc phân tích các chỉ tiêu trong phòng thử nghiệm):
- Đối với lô hàng khối lượng trên 40 tấn.
- Đối với lô hàng khối lượng 20 - 40 tấn.
- Đối với lô hàng khối lượng 10 - 20 tấn.
- Đối với lô hàng khối lượng 2,5 - 10 tấn.
- Đối với lô hàng khối lượng dưới 2,5 tấn.
	Lô hàng
	



4.500.000
4.000.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000

	2
	Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm vật tư nuôi trồng thủy sản:
a)  Đăng ký mới
b)  Đăng ký lại/gia hạn
c) Thẩm định đề nghị thay đổi thông tin thông tin doanh nghiệp/sản phẩm
	

Lần/sản phẩm 
Lần/sản phẩm 
Lần/cơ sở/sản phẩm
	

1.050.000
530.000
350.000

	3
	Phí thẩm định điều kiện kinh doanh  vật  tư nuôi trồng thủy sản:
- Có hoạt động sản xuất
- Không có hoạt động sản xuất
	Lần
	

5.700.000
1.500.000

	4
	Phí thẩm định, đánh giá điều kiện phòng thử nghiệm vật tư nuôi trồng thủy sản
	Lần
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